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Nội dung Thời 
gian

(Phút)
Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ,
 Chơi

- Cô đón trẻ vào lớp cho trẻ cất ba lô vào đúng tủ của mình. Cô cho trẻ xem  ý thích. 
Cho trẻ gài thẻ ở các góc và chơi theo.  Điểm danh kiểm tra vệ sinh

Thể dục buổi 
sáng

80-90

* NỘI DUNG:
- Hô hấp:  Gà gáy sáng
- Tay: Đánh xoay tròn hai cánh tay
- Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi về trước, 
2 tay chạm mũi chân, đưa lên cao
-  Chân:  Bật về các phía
- Tập kết hợp với bài hát "Chú thỏ 
con", "Chicken dance".

* MỤC TIÊU:
- Trẻ tập thành thạo các các động tác thể 
dục.
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ tay, chân, 
bụng cho trẻ. Trẻ hứng thú tham gia hoạt 
động.
* CHUẨN BỊ:
- Nhạc bài hát Chú  thỏ con", "Chicken 
dance", sân tập sạch sẽ, trang phục gọn 
gàng.

Hoạt động học 30-40

THỂ DỤC
3T: Bò chui qua cổng

4T: Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m
5T: Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m

KPKH:
Một số con vật sống dưới nước

Hoạt động 
chơi ngoài trời 30-40

- Quan sát: Cây hoa giấy, con mèo. Thí nghiệm: Vật nổi vật chìm.
- Chơi các trò chơi: Rồng rắn lên mây + bóng tròn to; Dung dăng dung dẻ + 
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời; Chơi tẽ ngô, ném vòng cổ chai, bolinh,

Chơi, hoạt 
động ở các góc 40-50

* NỘI DUNG:
- Góc XD: Xây ao cá, vườn rau, vườn 
hoa.
- Góc PV: Bán hàng, ấu ăn, bác sĩ
- Góc thư viện: Xem tranh ảnh về các 
con vật sống dưới nước.
- Góc ÂN: Hát, múa, vận động các bài 
hát trong chủ đề.
- Góc nghệ thuật: Xé, dán đàn cá, tô 
màu các con vật sống dưới nước.

* MỤC TIÊU:
- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh để tạo ao 
cá, vườn rau, vườn hoa. Biết công việc nấu 
ăn, bán hàng, bác sỹ, biết xem tranh ảnh 
về con vật. Biết hát, múa, vận động các bài 
hát về chủ đề.
- Trẻ có kỹ năng khéo léo, Phát triển khả 
năng quan sát. Trẻ có kỹ giao lưa cảm xúc 
qua âm nhạc. 
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ 
chơi của bạn, có ý thức cất dọn đồ dùng, 
đồ chơi đúng nơi quy định .

Ăn trưa 60-70
- Cô cho trẻ vệ sinh: Rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn. Cô giới thiệu  
xuất, không làm rơi vãi, không nói chuyện trong giờ ăn, không ăn thức ăn

Ngủ trưa 140 - 150 
- Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ, lấy gối, chăn, cho trẻ tự thay, cởi quần áo, 
Đúng nơi quy định.

Ăn phụ 20-30 - Cô cùng trẻ lớn kê bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng phục vụ bữa ăn, cho trẻ ăn 

Chơi, HĐ theo 
ý thích 70-80 

- TCTV: Con tôm, con cua, con cá 
chép

- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối ngày

- Làm con cá, con  tôm  từ bìa cát  tông
- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60 - 70 - Trẻ chơi trò chơi “Con cá vàng bơi” cho trẻ đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ,
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* GV: Lò Thị Hiêng

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Vi deo, hình ảnh về các con vật sống dưới nước. TCTV: Con ốc sên, con ngao, con hến. Cho trẻ
trẻ.
* Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy, sau đó chuyển đội hình 
thành hàng dọc -> hàng ngang giãn đều* Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác theo nhịp bài hát "Chú thỏ 
con"
* Hồi tĩnh: Cho trẻ làm những cánh chim bay đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng
* Ca múa hát sân trường:
- Thứ 2, 4,6 tập "Chicken dance"
- Thứ 3, 5 tập thể dục theo lời bài hát "Chú thỏ con"

TẠO HÌNH:
Xé dán đàn cá bơi

LQCC:
Làm quen chữ cái b,d,đ

ÂM NHẠC:
NDTT: Múa: Cá vàng bơi
NDKH: NH: Bắc kim thang 

TCÂN: Nhịp điệu âm nhạc
Cướp cờ; Lộn cầu vồng + mèo đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê + nhảy lò cò.
Lăn bóng, ném bóng.

*CHUẨN BỊ:
-  Gạch, các loại khối, nút nhựa, 
các con vật sống dưới nước, cây 
xanh, cây rau, hoa, ngôi nhà.
- Đồ chơi nấu ăn: Bát, thìa,bếp, 
xong, nồi, búp bê, bộ đồ chơi bán 
hàng, bác sỹ…
- Tranh, ảnh, sách về các con vật 
sống dưới nước.
- Sắc xô, phách tre, mũ âm nhạc, 
nhạc các bài hát về chủ đề.
- Giấy màu, giấy A4, tranh vẽ cá.

* Tổ chức hoạt động:
* Thỏa thuận trước khi chơi: Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ điểm, 
giới thiệu nhóm chơi, góc chơi, cho trẻ về góc chơi mà trẻ thích.
* Tổ chức chơi: Cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc hướng dẫn trẻ 
nhận vai chơi, bao quát trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết và liên 
kết các góc chơi với nhau.
* Nhận xét: Cô nhận xét từng góc chơi. Cô cho trẻ lớn nhận xét, cô 
bổ sung, nhận xét chung.

 món ăn món ăn, giá trị dinh dưỡng, cách chế biến. Trẻ mời cô mời bạn ăn cơm. Động viên trẻ ăn hết ôi 
thiu. Cho trẻ xúc miệng bằng nước muối sau ăn.
Bỏ dép, khi trẻ ngủ cho trẻ nghe các bài hát dân ca. Khi trẻ ngủ dậy cho trẻ cất chăn, gối - đi vệ sinh 
 
Theo thực đơn, cô trò chuyện với trẻ  về tên món ăn, chất dinh dưỡng.

- TCM: Tôm, cá, cua thi tài
- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối ngày

- Đồng dao: Con cá vàng
- Chơi theo ý thích
Nêu gương cuối ngày.

- Dạy trẻ bài hát dân ca 
- Chơi tự do
- Bình cờ phát phiếu bé ngoan

nhắc trẻ ấm không để bị lạnh, trao 
đổi với phụ huynh về tình hình 
của trẻ ở lớp hàng ngày/tuần -> trả


